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 LỨA TUỔI  MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI

Giáo viên: Mai Thị Phương Diệp
	Hoạt động
	Tuần 1

Từ 11/05– 15/05/2020
	Tuần 2

Từ 18/05–22/05/2020
	Tuần 3

Từ 25/05- 29/05/2020
	Mục tiêu

	Chủ đề sự kiện
	Bé chăm sóc và bảo vệ cây xanh
	Thủ đô Hà Nội và Bác Hồ kính yêu
	Một số biển báo 

giao thông đường bộ
	

	Đón trẻ - Trò chuyện 
	* Đón trẻ: 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi và sự lễ phép khi đến lớp cũng như khi về nhà.

- Sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”, “Xin phép”, “Dạ”, “Thưa”...phù hợp với tình huống.

- Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn...

- Giáo viên phối hợp với phụ huynh theo dõi thân nhiệt trẻ và tình hình sức khỏe trẻ khi đến trường.

+ Học sinh nên đeo khẩu trang khi đến trường, trên đường từ nhà đến trường và đứng ở những nơi đông người.

+ Gv kiểm tra thân nhiệt trẻ bình thường mới nhận vào lớp,cho trẻ rửa tay bằng dung dịch sát  khuẩn khô nhanh trước khi vào lớp.

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện với trẻ về vi rút corona và bệnh covid 19, cách phòng chống, biểu hiện bệnh...

+ Nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa tay bằng nước sạch,và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khô trước và sau khi ăn,sau mỗi giờ ra chơi, sau khi tháo bỏ khẩu trang, sau khi đi vệ sinh...

+ Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, bo khẩu trang(nếu có)vào thùng rác đúng quy định.

- Nhắc nhở trẻ nếu thấy mệt báo cho cô, thấy bạn tâm sự mệt cũng báo ngay cho cô để cô chăm sóc cho bạn kịp thời.(MT 18)
- Biết chia sẻ với bạn bè và mọi người xung quanh về cách giữ gìn, bảo vệ các loại cây xanh. 
- Kể tên, nói đặc điểm và công dụng của các loại hoa, quả, rau, củ, cây xanh mà trẻ biết.
- Trò chuyện về những con phố ở quận Long Biên nơi trẻ sống, cho trẻ giới thiệu về con phố nơi trẻ ở...

- Trò chuyện cùng trẻ về Bác Hồ, những hiểu biết của trẻ về Bác: Tên gọi của Bác, sinh nhật Bác, quê hương của Bác, nơi Bác ở, tình yêu thương của Bác đối với trẻ em...
- Trò chuyện về một số luật lệ giao thông đơn giản và sự nhắc nhở của trẻ đối với cha mẹ khi tham gia giao thông trên đường: Đội mũ bảo hiểm, đi xe có gương...(MT19). Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra, vào, cấm lửa, biển báo giao thông... Hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập...)(MT51)
- Nói lên hiểu biết của mình về tác dụng của việc chấp hành đúng luật giao thông và cách đội mũ bảo hiểm.
-Biết cách để giải quyết mâu thuẫn(MT84).
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	Thể dục sáng
	- Rèn kỹ năng tập thể dục sáng( tập trong lớp).
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”

* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy
 +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới

+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân. 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Tại chỗ

*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng”
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 


	

	HĐ học
	Thứ 2
	Tạo hình

Vẽ tranh bảo vệ môi trường (Đề tài)(MT 102)
	Thể dục
Bật qua 5 vòng, lăn bóng 4m, chạy nhanh 15m

	Tạo hình

Vẽ ngã tư đường phố ( Đề tài)(MT 93)
	102
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	Thứ 3
	Toán

Nhận biết số 10, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10


	Toán

Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 
	Toán

So sánh chiều cao 3 đối tượng (MT34)
	34

	
	Thứ 4
	 Khám phá

Bé chăm sóc và bảo vệ cây xanh
	Khám phá

Bác Hồ kính yêu(MT 48)
	Khám phá

Một số biển báo GT đường bộ
	48

	
	Thứ 5
	LQCV

LQCC x,s
	LQCV

Tập tô x,s
	LQCV

LQCC v, r
	

	
	Thứ 6
	Âm nhạc
Gõ đệm theo TTC:Quả
-NH:Lý cây xanh

TC:Ai đoán giỏi(MT100)
	Văn học

Thơ :Ảnh Bác
	Âm nhạc

-Dạy hát:Đường em đi

-Nghe hát:chúng em với ATGT

- Trò chơi :tai ai tinh (MT99)

	100
99

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: 
   + Cách chăm sóc cây xanh
   + Dạy trẻ cách đeo khẩu trang đúng cách.
   + Luyện phát âm
   + Ôn chữ cái
   + Rèn kĩ năng rửa tay
- TCVĐ: Cướp cờ, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, nhảy lò cò,Ném bóng trúng đích.
- CTD: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- HĐ tại các khu vui chơi trong trường:  Thể chất,  Kidmart,đồ chơi trên sân
	- Quan sát: 

    + TC về 1 số danh lam thắng cảnh của Hà Nội.

  + Ôn tiếng anh

  + Dạy trẻ biết cách giữ gìn bản thân khi đến chỗ đông người.

  + Rèn kĩ năng rửa tay.

  + Ôn chữ cái đã học
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ, Bật ô.

- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Thể chất,  Kidmart,đồ chơi trên sân
	- Quan sát:

    + Một số biển báo giao thông thường gặp

    + Chăm sóc góc thiên nhiên lớp bé.
   + Rèn kĩ năng rửa tay.

  + Ôn chữ cái đã học
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Chuyền bóng , Bật ô.

- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Thể chất,  Kidmart,đồ chơi trên sân
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Chăm sóc vườn rau ( T2). Bán hàng: Làm tranh tặng Bác Hồ (T3). Sáng tạo: làm 1 số biển báo giao thông từ các nguyên liệu khác nhau(T4).
* Góc phân vai: 
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
-Biết lắng nghe, trao đổi ý kiến , thỏa thuận với bạn.(MT 83)
- Biết vâng lời , giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.


- Gia đình: Các hoạt động của GĐ mừng sinh nhật Bác Hồ.
- Bác sĩ: Phòng khám đa khoa.


- Bán hàng: Cửa hàng bán tạp hóa. Cửa hàng bán các loại thực phẩm sạch. Cửa hàng bán sách về danh lam thắng cảnh, cửa hàng trưng bày các đồ dùng của Bác Hồ.
* Góc học tập: 

- Tập sao chép tên các loại PTGT... Kể về tác dụng của các loại PTGT đó đối với đời sống con người.

- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu.  Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 10. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Nhận biết các số từ 5 đến 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.(MT27)
* Góc sách truyện: 


- Biết chọn sách để “đọc” và xem.Đóng dduowvj vai các nhân vật trong truyện(MT 59)
- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
-  Biết vẽ ra các bức tranh phố cổ của Hà Nội và danh lam thắng cảnh của đất nước, biết vẽ về lăng Bác,.... và kể cho cô cùng các bạn nghe.

- Biết bảo vệ và giữ gìn sách truyện, cất gọn gàng, đúng nới quy định sau khi xem xong.

- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình, tên của các loại PTGT, các loại biển báo giao thông... (MT23)
*Góc sáng tạo:

- Tạo hình: Làm các loại PTGT mà bé thích từ các NVL phế thải. 

- Âm nhạc: Hát các bài hát trong chủ điểm.

* Góc thực hành cuộc sống:

- Bài tập cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo giúp mẹ.

- Bài tập xem đồng hồ.

*Góc thiên nhiên:

- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh

- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...)
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	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn.

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn .Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Mời cô mời bạn cùng ăn cơm.

- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vói cơm ra ngoài, biết nhặt cơm rơi vào đĩa .
	

	Hoạt động chiều
	- LQCV: Tập tô p,q

-LQCV:Trò chơi h,k,p,q

- LQVT trang 14,18,22.
-KPXH:Các phong tục trong ngày tết (MT 79)
TD: - Ném trúng đích đứng bằng hai tay (xa 2m, cao 1,5m).

- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
TD:Trườn sấp , trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất
-LQVH :Truyện : Sự tích bánh trưng bánh dày (Truyện cổ tích) (MT 56)

	- ÂN: Bạn ơi có biết; Anh phi công ơi.

- TH:Xé dán theo ý thích(MT101)
-TH:Xé dán thuyền trên biển (Đề tài)(MT 90)
-TH:Cắt dán hình ảnh Bác Hồ
-LQCV:Tập tô chữ cái g,y

- Làm quen với toán trang 08,10
-Văn học:Thơ : Mẹ đố bé
(Phạm Hổ)

-LQVT: Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh diễn đạt KQ đo.
-ÂN:DH: Đỏ thắm bao lì xì (Minh Khang)(MT 103)
NH: Ngày tết quê em (Từ Huy); 
TC: Tai ai tinh
KPXH: Lễ hội mùa xuân

	- TD:Bật liên tục về phía trước và nhảy qua vật cản 20cm. 

- LQCV:Trò chơi:p,q,g,y

- TH:Gấp thuyền
- Làm quen với toán trang 12,20
-LQVT:Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh diễn đạt kết quả đo
-VH:Vè Tết đến
(Sưu tầm)
-KP:Những lời chúc tết ý nghĩa
-LQVT:So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ STN và vị trí của các số trong dãy STN.
-Biết những nơi như:ao, hồ, giếng nước... là nơi nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần(MT 16)
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	- Thứ 5 hàng tuần: Lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi tại các góc.

- Thứ 6 hàng tuần: Sinh hoạt văn nghệ nêu gương bé ngoan.
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	1.Chuẩn bị :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nội dung thực hiện :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Hình thức :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 : Kĩ năng của trẻ :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Ý kiến nhận xét của BGH :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	


